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Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

 

Đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

Chƣơng: 417 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4/2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

ĐVT: Triệu đồng. 

Số 

TT 
Nội dung 

Năm 

trƣớc 

chuyển 

sang 

Dự toán 

năm (sau 

khi điều 

chỉnh cắt 

giảm) 

Thực 

hiện Quý 

4/2020 

Thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Thực hiện 

Quý 

4/2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trƣớc (tỷ 

lệ %) 

Ghi chú 

(thực 

hiện 

cùng kỳ 

năm 

trƣớc) 

A B 1 2 3 
4=(3/(1+

2))* 100 

5=(3/6)* 

100 
6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
            

I Số thu phí, lệ phí  1,500 0 0 0 1,500 

1 
Lệ phí cấp giấy thông báo tiếp 

nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn  
 1,500 0 0 0 1,500 

2 Phí        

II 
Chi từ nguồn thu phí đƣợc để 

lại 
       

1 Chi sự nghiệp…………..        

a 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
       

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
       

2 Chi quản lý hành chính        

a 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
       

b 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ 
       

III Số phí, lệ phí nộp NSNN        

1 
Lệ phí cấp giấy thông báo tiếp 

nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn  
  1,500 0 0 0 1,500 

2 Phí   1,500 0 0 0 1,500 

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nƣớc 
31,898 1.906,718 786,957    

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 31,898 1.906,718 786,957    

1 Chi quản lý hành chính 31,898 1.459,708 551,191    
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Số 

TT 
Nội dung 

Năm 

trƣớc 

chuyển 

sang 

Dự toán 

năm (sau 

khi điều 

chỉnh cắt 

giảm) 

Thực 

hiện Quý 

4/2020 

Thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Thực hiện 

Quý 

4/2020 so 

với cùng 

kỳ năm 

trƣớc (tỷ 

lệ %) 

Ghi chú 

(thực 

hiện 

cùng kỳ 

năm 

trƣớc) 

A B 1 2 3 
4=(3/(1+

2))* 100 

5=(3/6)* 

100 
6 

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ   
31,898 1.200,482 443,650    

- 
Kinh phí thường xuyên (nguồn 

341 - 13) 
23,659 1.200,482 443,650 36,24 145,22 305,512 

- 
Kinh phí thưc hiện cải cách 

tiền lương (nguồn 341 - 14) 
8,239      

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ (nguồn 341 - 12) 
  259,226 107,541    

- Kinh phí đảm bảo ISO    174,620 22,935 13,13 36,83 62,28 

- Kinh phí mua sắm máy photo   76,923 76,923 100   

- 
Kinh phí mua sắm trang phục 

thanh tra 
 7,683 7,683 100 28,87 26,616 

2 Kinh phí sự nghiệp khoa học    447,010 235,766    

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 
       

- 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp quốc gia 
       

- 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ 
       

- 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cơ sở 
       

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng 
       

2.3 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên (Nguồn 103 - 12) 
  447,010 235,766 52,74 103,42 227,972 

 

 Ninh Thuận, ngày       tháng  01  năm 2021 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 
 

 

Võ Văn Khoa 
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